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  Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh một số thông tin trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp 

địa phương năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 cho các cơ sở y tế
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

CHỦ  TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/ 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy 

định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế Ban 

hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục 
thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh 
phê duyệt phương án tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung cấp địa phương 
thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2023 - 2024;

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh 
phê duyệt danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 và 6 tháng 
đầu năm 2024 cho các cơ sở y tế triên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo ý kiến thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tại cuộc họp giao 
ban ngày 01/02/2023 (mục 3, Thông báo số 19/TB-UBND ngày 03/02/2023 của 
UBND tỉnh) và đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 2994/SYT-NVD ngày 
30/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh danh mục thuốc Generic đấu thầu tập trung cấp địa 
phương năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 tại các Phụ lục kèm theo Quyết định 
số 2769/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:



2

1. Điều chỉnh tên hoạt chất (cột thứ 4, Phụ lục I)

Mặt hàng điều chỉnh Đã phê duyệt tại Quyết 
định số 2769/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2022

Điều chỉnh 
thành

Mặt hàng STT 817 (Phụ 
lục I)

Etitoxin Chlohydrat Etifoxin 
Chlohydrat

Các mặt hàng có STT 
1879, 1880, 1881, 1882, 
1883, 1884 (Phụ lục I)

Sắt gluconat + Mangan 
gkiconat + Đồng gluconat

Sắt gluconat + 
Mangan gluconat 
+ Đồng gluconat

2. Điều chỉnh đơn vị tính (cột thứ 8, Phụ lục I)

Mặt hàng điều 
chỉnh

Đã phê duyệt tại Quyết 
định số 2769/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2022

Điều chỉnh thành

Các mặt hàng có 
STT 1056, 1057, 
1058, 1064, 1075 
(Phụ lục I)

Chai/lọ/ống/túi Chai/lọ/ống/túi/bút tiêm

Mặt hàng có STT 
777 (Phụ lục I)

Chai/lọ/ống/túi Chai/lọ/ống/túi/bơm 
tiêm

3. Điều chỉnh đơn vị đo lường

Mặt hàng điều chỉnh Đã phê duyệt tại Quyết định 
số 2769/QĐ-UBND ngày 

14/10/2022

Điều chỉnh 
thành

Mặt hàng có STT 292 
(phụ lục I)

300UI 300U
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4. Điều chỉnh đường dùng, dạng dùng và dạng bào chế (cột thứ 6 và cột 
thứ 7, phục lục I).

Mặt hàng điều 
chỉnh

Đã phê duyệt tại Quyết định số 
2769/QĐ-UBND ngày 

14/10/2022

Điều chỉnh 
thành

Mặt hàng có STT 
310 (Phụ lục 1)

Đường dùng, dạng dùng: Đường 
hô hấp.

Dạng bào chế: Thuốc hít định 
liều/phun mù định liều.

Đường dùng, 
dạng dùng: Xịt 
mũi.

Dạng bào chế: 
Thuốc xịt mũi.

Mặt hàng có STT 
883 (Phụ lục 1)

Đường dùng, dạng dùng: Dạng hít.

Dạng bào chế: Thuốc hít định 
liều/phun mù định liều.

Đường dùng, 
dạng dùng: Xịt 
mũi.

Dạng bào chế: 
Thuốc xịt mũi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại 
Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh không thuộc 
phạm vi điều chỉnh tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính, Kế 
hoạch và Đầu tư; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 
khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐNT tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Anh Tuấn


